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Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

16/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1   HĐTN SHDC: Chào mừng ngày PNVN 20/10 
 

2 61 Tiếng Việt Đọc: Yêu lắm trường ơi Máy chiếu 

3 62 Tiếng Việt Đọc: Yêu lắm trường ơi Máy chiếu 

4  31 Toán Luyện tập (Tiết 5/5) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  7 Đạo đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo (T2/2) Máy chiếu 

3  HDH NSTLVM: Ý kiến của em Tranh ảnh 

3 

17/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  63 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa E, Ê MC, CM 

2  32 Toán Bảng trừ (qua 10)  (Tiết 1/2) Máy chiếu 

3  64 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Bữa ăn trưa Máy chiếu 

4   Mĩ thuật Phương tiện giao thông 
 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1   GDTC Động tác dậm chân tại chỗ, đứng lại 

 

2   Dyned REVIEW - UNIT 1 
 

3  HDH Hoàn thành bài M/chiếu 

4 

18/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  33 Toán Luyện tập (Tiết 2/2) MC, BP 

2   ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề. 
 

3  65 Tiếng Việt Đọc: Em học vẽ Máy chiếu 

4 66 Tiếng Việt Đọc: Em học vẽ Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  19 HĐTN HĐGD theo CĐ: Gọn gàng ngăn nắp. (T2/3) Máy chiếu 

3  13 TNXH Chào đón ngày khai giảng (Tiết 2/2) Máy chiếu 

5 

19/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1   Âm nhạc Thường thức ÂN: Đàn bầu Việt Nam – V/ dụng - S/ tạo  

2   GDTC Động tác dậm chân tại chỗ, đứng lại  

3  67 Tiếng Việt Viết: N-V: Em học vẽ. Phân biệt: ng/ngh, d/r/gi, an/ang Máy chiếu  

4  34 Toán Giải BT về nhiều hơn một số đơn vị. Luyện tập (T1/2) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  68 
Tiếng Việt Luyện tập: Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập; Dấu 

chấm, dấu chấm hỏi 
Máy chiếu, 

2   HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  14 TNXH Ngày hội đọc sách của chúng em (T1/2) Máy chiếu 

6 

20/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  69 Tiếng Việt Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật Bảng phụ 

2   TC Â.nhạc Ôn bài hát và thường thức âm nhạc  

3  Dyned REVIEW - UNIT 1  

4  35 Toán  Giải BT về ít hơn một số đơn vị. Luyện tập (T 2/2) Máy chiếu 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 70 Tiếng Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2   HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  20 

HĐTN SHCĐ/ SHL: SH theo CĐ Gọn gàng ngăn nắp. Sinh hoạt 

lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới. 
Hoa thi 

đua 

     Số lượt sử dụng đồ dùng: 26 lượt  

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 10  tháng 10  năm 2023 

                                                                                               KHỐI TRƯỞNG 

 

                                                                                                                          
                                                                                                                    Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 


